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1 Sở GD&ĐT Hải Phòng 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1

2 THPT Lê Hồng Phong 483 0 483 0 483 201 201 201 483 282 282 282 483 201 282 0 483

3 THPT Hồng Bàng 478 0 478 0 478 249 249 249 478 229 229 229 477 249 229 0 478

4 THPT Lương Thế Vinh 249 0 249 0 249 36 36 36 249 213 213 213 246 36 213 0 249

5 THPT Hùng Vương 100 0 100 0 100 32 32 32 100 68 68 68 98 32 68 0 100

6 TH-THCS-THPT Hàng hải I 197 1 196 0 197 5 5 5 197 192 192 192 197 5 192 0 197

7 THPT Ngô Quyền 624 0 624 0 624 376 376 376 624 248 248 248 541 376 248 0 624

8 THPT Trần Nguyên Hãn 599 1 598 0 599 373 373 373 599 226 226 226 593 373 226 0 599

9 THPT Lê Chân 339 1 338 0 339 150 150 150 339 189 189 189 336 150 189 0 339

10 THPT Lý Thái Tổ 110 6 104 0 110 2 2 2 110 108 108 108 108 2 108 0 110

11 TT GDTX Hải Phòng 138 30 108 0 138 3 3 3 138 135 135 0 6 3 135 0 138

12 THPT Chuyên Trần Phú 690 1 689 0 690 305 305 305 690 385 385 385 576 305 385 0 690

13 THPT Thái Phiên 642 0 642 0 642 401 401 401 642 241 241 241 621 401 241 0 642

14 THPT Hàng Hải 292 0 292 0 292 75 75 75 292 217 217 217 292 75 217 0 292

15 THPT Thăng Long 366 0 366 0 366 83 83 83 366 283 283 283 359 83 283 0 366

16 THPT Marie Curie 248 2 246 0 248 36 36 36 248 212 212 212 207 36 212 0 248

17 THPT Hermann Gmeiner 128 0 128 0 128 0 0 0 128 128 128 128 128 0 128 0 127

18 THPT Anhxtanh 391 0 391 0 391 82 82 82 391 309 309 309 391 82 309 0 391

19 THPT Kiến An 577 0 577 0 577 310 310 310 577 267 267 267 573 310 267 0 577

20 THPT Phan Đăng Lưu 217 3 214 0 217 26 26 26 217 191 191 191 215 26 191 0 217

21 THPT Hải An 524 0 524 0 524 229 229 229 524 295 295 295 521 229 295 0 524

22 THPT Lê Quý Đôn 587 4 583 0 587 304 304 304 587 283 283 283 579 304 283 0 587

23 THPT Phan Chu Trinh 44 4 40 0 44 0 0 0 44 44 44 44 44 0 44 0 44

24 THPT  Đồ Sơn 387 22 365 0 387 158 158 158 387 229 229 229 383 158 229 0 387
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25 THCS-THPT Lý Thánh Tông 144 23 121 0 144 0 0 0 144 144 144 143 143 0 143 0 144

26 THPT An Lão 493 0 493 0 493 285 285 285 493 208 208 208 493 285 208 0 493

27 THPT Trần Hưng Đạo 437 20 417 0 437 181 181 181 437 256 256 256 436 181 256 0 437

28 THPT Tân Trào 113 0 113 0 113 0 0 0 113 113 113 113 113 0 113 0 113

29 THPT Trần Tất Văn 229 1 228 0 229 0 0 0 229 229 229 228 229 0 228 0 228

30 THPT Kiến Thụy 537 0 537 0 537 284 284 284 537 253 253 253 533 284 253 0 537

31 THPT Nguyễn Đức Cảnh 385 30 355 0 385 79 79 79 385 306 306 306 375 79 306 0 385

32 THPT Mạc Đĩnh Chi 596 0 596 0 596 338 338 338 596 258 258 258 592 338 258 0 596

33 THPT Nguyễn Huệ 321 21 300 0 321 1 1 1 321 320 319 318 320 1 318 0 320

34 THPT Phạm Ngũ Lão 443 3 440 0 443 210 210 210 443 233 233 233 439 210 233 0 443

35 THPT Quang Trung 522 0 522 0 522 219 219 219 522 303 303 303 505 219 303 0 522

36 THPT Lý Thường Kiệt 485 0 485 0 485 165 165 165 485 320 320 320 483 165 320 0 485

37 THPT Thủy Sơn 427 0 427 0 427 84 84 84 427 343 343 343 427 84 343 0 427

38 THPT 25/10 109 0 109 0 109 0 0 0 109 109 109 109 108 0 109 0 109

39 THPT Nam Triệu 335 41 294 0 335 0 0 0 335 335 335 335 332 0 335 0 335

40 THPT Nguyễn Trãi 703 0 703 0 703 271 271 271 703 432 432 432 696 271 432 0 703

41 THPT An Dương 719 0 719 0 719 227 227 227 719 492 492 492 716 227 492 0 719

42 THPT Tân An 168 73 95 0 168 1 1 1 168 167 167 167 161 1 167 0 168

43 THPT An Hải 394 53 341 0 394 6 6 6 394 388 388 388 393 6 388 0 394

44 THPT Tiên Lãng 493 0 493 0 493 219 219 219 493 274 274 274 477 219 274 0 493

45 THPT Toàn Thắng 380 2 378 0 380 126 126 126 379 254 254 254 378 126 254 0 380

46 THPT Hùng Thắng 372 21 351 0 372 132 132 132 372 240 240 240 372 132 240 0 372

47 THPT Nhữ Văn Lan 322 0 322 0 322 115 115 115 322 207 207 207 322 115 207 0 322

48 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 444 0 444 0 444 212 212 212 444 232 232 232 444 212 232 0 444
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49 THPT Tô Hiệu 368 29 339 0 368 162 162 162 368 206 206 206 364 162 206 0 368

50 THPT Vĩnh Bảo 448 0 448 0 448 259 259 259 448 189 189 189 437 259 189 0 448

51 THPT Cộng Hiền 354 0 354 0 354 126 126 126 354 228 228 228 352 126 228 0 354

52 THPT Nguyễn Khuyến 348 5 343 0 348 86 86 86 348 262 262 262 348 86 262 0 348

53 THPT Cát Bà 176 1 175 0 176 12 12 12 176 164 164 164 174 12 164 0 176

54 THPT Đồng Hòa 436 0 436 0 436 126 126 126 436 310 310 310 436 126 310 0 436

55 THPT Lương Khánh Thiện 144 5 139 0 144 9 9 9 144 135 135 135 143 9 135 0 144

56 THPT Thụy Hương 393 0 393 0 393 85 85 85 393 308 308 308 393 85 308 0 394

57 THPT Quốc Tuấn 435 1 434 0 434 125 125 125 434 309 309 309 435 125 309 0 435

58 THPT Cát Hải 128 0 128 0 128 28 28 28 128 100 100 100 128 28 100 0 128

59 THPT Quảng Thanh 104 45 59 0 104 0 0 0 104 104 104 104 104 0 104 0 104

60 TT GDNN-GDTX Hồng Bàng 312 244 68 0 312 1 1 1 312 311 311 0 4 1 311 0 312

61 TT GDNN-GDTX Lê Chân 181 53 128 0 181 1 1 1 181 180 180 2 2 1 180 0 180

62 TT GDNN-GDTX Ngô Quyền 90 22 68 0 90 1 1 1 90 89 89 0 1 1 89 0 90

63 TT GDNN-GDTX Kiến An 128 42 86 0 128 0 0 0 128 128 127 0 0 0 127 0 128

64 TT GDNN-GDTX Hải An 350 122 228 0 349 3 3 3 350 346 345 4 8 3 345 0 350

65 TT GDNN-GDTX Đồ Sơn 114 83 31 0 114 0 0 0 114 114 114 0 1 0 114 0 114

66 TT GDNN-GDTX An Lão 127 83 44 0 127 0 0 0 127 127 127 0 2 0 127 0 127

67 TT GDNN-GDTX Kiến Thụy 117 15 102 0 117 1 1 1 117 116 116 0 0 1 116 0 117

68 TT GDNN-GDTX Thủy Nguyên 423 120 303 0 423 0 0 0 423 423 423 0 3 0 423 0 423

69 TT GDNN-GDTX An Dương 117 46 71 0 117 0 0 0 117 117 117 0 0 0 117 0 117

70 TT GDNN-GDTX Tiên Lãng 139 0 139 0 139 0 0 0 139 139 139 0 0 0 139 0 139

71 TT GDNN-GDTX Vĩnh Bảo 169 0 169 0 169 0 0 0 169 169 169 0 0 0 169 0 169

72 TT GDNN-GDTX Q.Dương Kinh 150 29 121 0 150 0 0 0 150 150 150 0 1 0 150 0 150
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73 Trường THPT Bạch Đằng 486 1 485 0 486 182 182 182 486 304 304 304 481 182 304 0 486

74 Trường THPT Lê Ích Mộc 531 35 496 0 531 96 96 96 531 435 435 435 526 96 435 0 531

75 Trường THPT Hữu nghị Quốc tế 54 0 54 0 54 0 0 0 54 54 54 54 54 0 54 0 53

76 Trường TH - THCS – THPT Edison 63 0 63 0 63 0 0 0 63 63 63 63 63 0 63 0 63

77 TH - THCS - THPT Vinschool Imperia 87 0 87 0 87 21 21 21 87 66 66 66 2 21 66 0 87

78 TH-THCS-THPT Dewey 29 0 29 0 29 5 5 5 29 24 24 24 10 5 24 0 29

79 TH-THCS-THPT Hai Bà Trưng 9 0 9 0 9 2 2 2 9 7 7 7 9 2 7 0 9

80 TT GDNN-GDTX Cát Hải 38 24 14 0 38 0 0 0 38 38 38 0 0 0 38 0 38

81 TH - THCS - THPT Nguyễn Tất Thành 34 0 34 0 34 0 0 0 34 34 34 34 34 0 34 0 34

82 Phòng GD Quận Hồng Bàng 51 0 0 51 25 9 10 6 26 14 13 1 17 2 3 0 49

83 Phòng GD Quận Lê Chân 82 0 0 82 55 18 21 15 42 10 10 6 38 7 4 0 72

84 Phòng GD Quận Ngô Quyền 57 0 0 57 41 16 15 11 27 4 5 2 30 8 2 0 51

85 Phòng GD Quận Kiến An 65 0 0 65 38 14 15 6 42 13 16 5 28 4 2 0 61

86 Phòng GD Quận Hải An 54 0 0 54 33 17 12 4 27 11 12 3 25 4 4 0 52

87 Phòng GD Quận Đồ Sơn 11 0 0 11 6 0 0 0 7 1 1 0 6 0 0 0 8

88 Phòng GD Huyện An Lão 53 0 1 52 34 16 16 7 33 15 19 5 22 6 5 0 52

89 Phòng GD Huyện Kiến Thụy 43 0 0 43 29 9 8 5 27 12 10 3 17 5 3 0 42

90 Phòng GD Huyện Thủy Nguyên 99 0 0 99 52 17 18 8 60 31 28 5 33 4 10 0 77

91 Phòng GD Huyện An Dương 85 0 0 85 46 13 12 7 44 14 14 4 34 4 4 0 68

92 Phòng GD Huyện Tiên Lãng 53 0 0 53 37 20 18 6 26 7 5 3 26 6 2 0 50

93 Phòng GD Huyện Vĩnh Bảo 85 0 0 85 55 34 32 16 36 14 16 1 33 14 1 0 78

94 Phòng GD Huyện Cát Hải 8 0 0 8 4 2 2 1 3 2 1 0 1 1 0 0 8

95 Phòng GD Quận Dương Kinh 23 0 0 23 18 7 8 2 15 6 5 1 11 2 1 0 20
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